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PHƯƠNG PHÁP MCA TRONG L ư u  TRỮ VÀ TÌM TIN

NGUYỄN CHÍ THÀNH

MỞ ĐẦU

Trong quá trình dùng máy tính điện tử đề xử lv thông iin đã xuẫth iện  một sỗ phương  
pháp tim kiổni tliông dụng như tìm kiểm liên tiẾp, tuàn chí, các phương pháp biỂn đồi địa
chì và truy nhập trục tiẽp, phương pháp tệp ngược, liàm băm, phương pliủp Saltón, Lum, v.v...
Mỗi phương phốp đều có những ưu, nỉnrợc điềm riêng và được vận dụng trong từng quá trình 
xử lý  cụ the. Mới đâv, do nhu càu đối thcại giữa người và má'- đã suất hiện phương pháp-  
MCA (phương pháp chỉ tiêu ghép). Cũng do m ói hỉnh thành nên phương pháp MCA còn đang  
đ ư ợ c  hoàn thiện về  lý  luận và ticp tạc khảo nghiệm trong thực tiễn. Trong klniổn khồ bài 
báo này, lác giả muốn làm rõ thêm một íố  vấn đề vồ lý  luận của phương pháp MCÂ như  
chứng minh lính duy nhẫt của địa chỉ đối lượng Irong tệp lưu trữ, tính điijr nhất của giá trị 
thuộc tính khi cần khỏi phục lại chúng.

PIIUƠNG PHÁP MCA

Cho hệ tin :
S =  (X , A, V, f>

Trong đó
X — tập các đối tượng hay tập các tài liộu ;
A — tập các thuộc tính của đối tượng  
A =  ai, as,..., an, n ^  1 ;
V =  tập các mổ tả hay lập oác giá trị của thuộc lính
V =  Va

s £ A

trong đó Va là mien giá trị của thuộc tính a A ; f  — hà’m tliông tin ánh xạ từ X X A lên V 

sao cho f(x, a) ^  Va V;r ^  X và V a  ^  A.

Với mỗi X  ^  X, hàm fx là một ánh xạ lừ A lên V sao cho fx(a) =  ỉ ( x ,  a). Hàm fx được xem
n hư  là Ihông iin vè  đối tượng X  trong hệ tin s .

Đặt Vi là tập các mô tả của tliuộc tính a, ;
Trong mỗi tập Vi, cốc mồ tả đ ìu  được đánh sỗ: 0, 1, 2 , 3, p ¡ — 1.

Gọi Pi là  lự c  lượng của Vi.
Thông tin về một đối tượng đ ược biều diễn bủng bộ

b =  <bi, bí,. . . ,  bn), bị Vi.

Vị trí của đối tượng X trong tập tin được xác định bởi số.
n

d(.r) =  b, Uj ( 1)
i =  l

Số d (x) còn gọi là địa chỉ của đối tượng X trong hệ tin.
bi là sỗ thứ tự của giá trị bj tron.g tập Vị.



Với mỏi (tồi tirợng X  ta đặt D(x) =  (bi,  b-2...... b a> lù bộ đặc tnrng cho X

u I =  r>2 X p3 X . . .  p n
U 2  =  Pa X . . . p '

(2 Ĩ
U n - 1  =  

u n =  1
Pn

Từ số d(x) của công thức (1) ta có thề ĩả c  định một hav toàn bộ các giá trị bi theo phương  
phốp sau đây :

bi =  ent i er  

b 2 =  entier

(ỉ ( x )

Ui
(ỉ (,r) — birn

i - 1  _  
( 1 / x ) -  V  bj  Uj

b i  =  e n t i e r j = l <5>

11-1  _  
đ (x )— ^  b j  Ui  

_______ j = ll)n =  e n t i e r
UQ

Ta sẽ chứng minh rằng cảc bj tính được tà duy nhát.

Thật vậv, từ (2) ta có :
P j  U j  =  U j _ i

Mặt kliác ta eó bj IJj — 1

và (Kx) =  b i  UI  +  b' 2 112 +  . . .  +  b n U n .

( ì i ả  sử íớ i  một i nào clỏ (1 ^  i n) ta đă tính được bi, bỉ, . . . ,  b |_ |.  khi đó

i— 1 __ n

( K x ) -  2  bi llJ X !  bj ui

la  ?ẽ chứng lỏ rằng:
u i

n

z!_ bJ UJ
j = i  +  Ị

Ui
<

Theo (.V) ta cỏ thề đánh giá đại lượng Irêiì như sau:
n __ n

X !  bi I'j 2  ( P j - I ) u j
i = i + i Í = i + 1

u 1 Ui

Í = i + 1

l i -  U n

n n

2 1  Ui-1 -  '2-, u i 
j =  i +  1 j =  i +  1 j =  i + 1

Ui

1 -
Ui

<  1.

<2 '>

43»

ÍÍ)

T



n - 1  _____

d(x) -  2  b i u j
_______j = ! _ _en t i er

Un

iU.i _
j =  l j —1 _  • bn un —=  e n t i e r -------------------------------------  =  e n t i e r -----------  — Dn .

U n  U n

Tính duv nhất của các bi theo (3> đà được chứng minh.

Đ ịn h  nghĩa. Với mõi hệ tin s  =  (x ,  A, V, f), ta xày đựng quan hộ « đ ứ n g  trưór c  "• 
trong lập X như sau :

-íiiả sử với X, V ^  X ta có :
D ( x )  =  <b7, w >

D (v) =  (ci, c 2» ... , Cn)

Ta có X đứng trước y  nếu 3  i : 1 <c i ^  n 

thỏa mãn 2 điều kiện sau :

(1 ) bj =  Cj với j <  i

(2) bl <  Ci 
V’ í dụ :
D(x) =  < 1, 2, 6, 80, 800 >
D(y) =  ( 1, 2, 8, 2, 10 > 

ta có X đứng trước y vì 6 <c 8.

Đ ịnh  lỷ. X  đứng trước y khi và chỉ khi d(x) d(y)

C h ứ n g  m in h  :
Theo công thức (1)

d ( x )  =  1) 111! +  b-2l l 2 +  ... +  b nUn Í 5 »

d ( y )  =  C J U 1 +  C2112 +  ••• +  C n U m  { 6 )

trong đó bi , C| ^  ị 0, 1, 2, Pi — 1 j ; 1 ^  i ^  n.

Giả sử với i nào đó ta có :  bi <c Cj,

bị =  Cj với j <1 i. Ta sẽ chứng mi nh rằng clíx) <c fl(v).

Khống giảm V nghĩa tồng quát, ta có thè giả thiết i =  1, khi đó từ bát đẳng th ứ c

bi C j  ta suy ra _  _
c J  b j  + 1  ( 7 )

Từ (6) và (7) ta có
đ ( v )  ( b i  +  1) U I 8̂ )

Mặt khác từ (5) và (3’) ta có

dix) ^  bm i +  (P 2 — 1) u 2 +  ... +  (Pn — l ) un

Ta kv hiệu vố phải của (8) là M, vế phải cùa (0) là N, đỏng thời thay U n  =  1 và Pn — i
'bằng p n trong (9) ta được

N  ( b i u i  +  ( P * - l ) u 2 +  ... +  ( P „_1  +  p „  =

=  b lU l  +  (P > — 1 ) 112 +  ... +  ( P n - l  — 1) P n +  Pn =

=  b-ỊUi +  ( P 2 — 1 ) U2 +  ••• +  íp n ~‘2 ~  1) U n_2  +  p n _ l  P n  —

=  b n u  +  ( P ỉ  -  1 ) XI2 +  +  (P n -2  ~  1) P n -1  P n  +  p » - l  P n =

=  b u u  +  ( P 2 ~  1) 11-2 +  ••• +  P n -2  P n -1 P n  =

-- bi 111 +  I V ’s ••• l^n =  (bl +  D iu =  M.



Như vậy là d(y) ^  M > N  >  d(.x) 

tức là đ(x) <  d(y).

Ngược lại, nếu d(x) <c d(y) ắt phải tôn tại số nguvên i đề cho

(1>1 =  C l )  A  ( ¿ 2  =  C2> A  ••• A  ( b i - i  =  C i _ i >  A  ( b i  =  C j ) .

Nẽu kliông tôn tại số nguyên i như vậy thi phải có số nguyên j mà

(bi =  C l )  A  (b2 =  ca) A  ■■■ A  (bj_i =  Cj_i) A  ơb.j >  c j)>

nhưng khi đó d(x) >  d(y) trái với giả định ban đàu.

Hệ quả. Neu X  khác V thi d(x) khác d(y).

Những điều khẵng định trên đâv cho phép ta thực hiện địa eliỉ hóa các đối tượng  
củ a  hệ t in:  ứng vói mỗi bộ mô íả cụ thề chỉ tôn tại duy nhẵt một địa chỉ lưu trữ, hav nói 
khác là trong hệ tin, mỗi vị trí chỉ xác định đuv nhất một đối tượng cụ thề.

Định lý  trên còn cho phép ta mở rộng klìả năng sử dụng phương pháp MCA, giải
quyẾt các câu hỏi ở dạng bẫt đẳng thức, vì rằng trật tự từ vựng của câc bộ mô tả được
thề hiện bằng trật lự  của bảng địa cliỉ, do đó tập các bản gbi thỏa mãn một câu hỏi cụ thề 

sẽ  được phân bỗ liên liếp nhau.

Tác g iả  xin chân thành câm ơn giáo sư cấp 1 Hô Thuần và PTS Ngu}7ẽn Xuân Huv
(Viện Khoa học lính toán và Điều khiền) đã đọc và giúp đỡ chỉnh lý  bài này.
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ABSTRACT

The paper presents one proof of the non — repetition of address for object in MCA— 
m ethod and the unicity of attributed value, which is obtained from the deloppment of 

addresses.


